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TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG KIỂM TRA 1 TIẾT, NĂM HỌC 2016 - 2017 

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI Môn: Lịch sử 12. 

 Thời gian: 45 phút (không kể giao đề). 

 

Họ và tên học sinh:.....................................................................Lớp: ............................. 
 

 

Câu 1: Để phát triển khoa học kĩ thuật, ở Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy ở các nước khác. 

A. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng. 

B. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật. 

C. Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt biển và dưới đáy biển. 

D. Coi trọng khoa học kĩ thuật hiện đại, mua bằng phát minh của bên ngoài. 

Câu 2: Quốc gia giành được độc lập sớm nhất ở châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai. 

A. Ti-ni-di. B. Ai Cập. C. An-giê-ri. D. Ghi-nê. 

Câu 3: “Kế hoạch Mác-san” còn được gọi là: 

A. Kế hoạch phục hưng châu Âu. 

B. Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu. 

C. Kế hoạch khôi phục châu Âu. 

D. Kế hoạch phục hưng kinh thế các nước Tây Âu. 

Câu 4: Các thành viên đầu tiên của Khối thị trường chung châu Âu (EEC) gồm: 

A. Anh, Pháp, Đức, Bỉ, I-ta-li-a. Hà Lan 

B. Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, I-ta-li-a, Bồ Đào Nha 

C. Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ; Hà Lan, Luc-xem-bua. 

D. Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà lan, Tây Ban Nha 

Câu 5: Thời gian thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN): 

A. 8/8/1978. B. 8/8/1987. C. 8/8/1997. D. 8/8/1967. 

Câu 6: Thành tựu nổi bất nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay? 

A. Trở thành các nước độc lập, thoát khỏi ách thuộc địa và phụ thuộc vào các nước đế quốc. 

B. Trở thành khu vực năng động và phát triển nhất trên thế giới. 

C. Trở thành khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị. 

D. Có nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế. 

Câu 7: Trong những năm 50 đến nữa đầu 70, nền công nghiệp của Liên Xô đứng vị trí bao nhiêu 

trên thế giới? 

A. Đứng thứ hai trên thế giới. B. Đứng thứ nhất trên thế giới. 

C. Đứng thứ tư trên thế giới. D. Đứng thứ ba trên thế giới. 

Câu 8: Giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong khoảng 

thời gian nào? 

A. Từ những năm 40 đến nay. B. Từ những năm 50 đến nay. 

C. Từ những năm 70 đến nay. D. Từ những năm 60 đến nay. 

Câu 9: Cu Ba tuyên bố đi theo con đường xã hội chủ nghĩa vào năm nào? 

A. Năm 1961. B. Năm 1964. C. Năm 1963. D. Năm 1962. 

Câu 10: Nhân vật nào không có mặt tại Hội nghị I-an-ta? 

A. Xta-lin. B. Sớc-sin. C. Ru-dơ-ven. D. Đờ-gôn. 

Câu 11: Từ những năm 80 của thế kỉ XX đến nay, Trung Quốc thực hiện chính sách đối ngoại 

như thế nào? 

A. Mở rộng sự hợp tác với các nước trên thế giới. 

B. Thực hiện chính sách gây bất lợi cho cách mạng Trung Quốc. 

C. Bắt tay với Mĩ chống lại Liên Xô. 

D. Gây chiến tranh xâm lược phía Bắc với Việt Nam. 

Mã đề: 132 
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Câu 12: Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời gian nào? 

A. 17/1/ 1995. B. 17/11/1995. C. 11/7/1995. D. 17/7/1995. 

Câu 13: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai bắt đầu vào khoảng thời gian nào? 

A. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). 

B. Những năm đầu thế kỉ XX. 

C. Sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945). 

D. Những năm 40 của thế kỷ XX. 

Câu 14: Năm 1948, nền công nghiệp Mĩ chiếm bao nhiêu phần trăm sản lượng công nghiệp thế 

giới? 

A. 50,5% B. 55,6% C. 65,5% D. 56,5% 

Câu 15: Khối thị trường chung châu Âu (EEC) ra đời vào năm nào? 

A. 1957. B. 1956. C. 1955. D. 1954. 

Câu 16: Trụ sở của Liên Hợp Quốc đặt tại đâu? 

A. Niu-Oóc (Mĩ). B. Mac-xít-cơ-va (Nga). 

C. Pa-ri (pháp) D. Bắc Kinh (Trung Quốc). 

Câu 17: Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thật lần thứ 2: 

A. Nhật Bản. B. Đức. C. Anh. D. Mĩ. 

Câu 18: Người lãnh đạo của cách mạng Cu Ba: 

A. Phiđen-Catxtơrô. B. Raul-Catxtơrô. 

C. Cô-phi-a-nan. D. Nen-xơn-ma-đê-la. 

Câu 19: Tổ chức Vác-xa-va trở thành một đối trọng với khối quân sự nào của Mĩ? 

A. Khối SEATO. B. Khối CENTO. C. Khối MAC-SAN. D. Khối NATO. 

Câu 20: Nguyên nhân nào dưới đây là cơ bản nhất đưa nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ sau 

chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Dựa vào những thành tựu khoa học – kĩ thuật của thế giới. 

B. Nhờ trình độ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao. 

C. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế, thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh. 

D. Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

Câu 21: Mục tiêu của chiến tranh lạnh là: 

A. Mĩ lôi kéo các nước đồng minh của mình chống Liên Xô. 

B. Phá hoại phong trào cách mạng thế giới. 

C. Mĩ và các nước đồng minh thực hiện chính sách thù địch, chống Liên Xô và các nước 

XHCN 

D. Chống lại sự ảnh hưởng của Liên Xô. 

Câu 22: Hội nghị I-an-ta (2/1945) diễn ra khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai: 

A. Bùng nổ và ngày càng lan rộng. B. Bước vào giai đoạn cuối. 

C. Đang diễn ra vô cùng ác liệt. D. Đã hoàn toàn kết thúc. 

Câu 23: Nước nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ? 

A. Liên Xô. B. Nhật Bản. C. Trung Quốc. D. Mĩ 

Câu 24: Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa được thành lập vào thời gian nào? 

A. 01/10/1950. B. 01/10/1951. C. 01/10/1949. D. 01/10/1948. 

Câu 25: Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp, bắt nguồn từ nước nào? 

A. Nhật Bản. B. Mê-hi-cô. C. Mĩ. D. Ấn Độ. 

Câu 26: Thủ đô của Ma-lai-xi-a hiện nay: 

A. Ma-ni-la. B. Gia-cac-ta. C. Klơ-lăm-bua. D. Ran-gun. 

Câu 27: Quan hệ quốc tế chuyển từ đối đầu sang đối thoại vào: 

A. Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX. B. Từ nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX. 

C. Từ nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX. D. Từ nửa sau những năm 90 của thế kỉ XX. 
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Câu 28: Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Liên Xô thu hành chính sách đối ngoại như thế nào? 

A. Hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới. 

B. Hòa bình, trung lập. 

C. Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mĩ. 

D. Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người. 

Câu 29: Tổ chức nào không phải tổ chức của Liên  Hợp Quốc. 

A. UNICEP. B. WTO. C. WHO. D. UNESCO. 

Câu 30: Sau “chiến tranh lạnh”, dưới tác động của cách mạng khoa học – kĩ thuật, các nước ra 

sức điều chỉnh chiến lược với việc: 

A. Lấy chính trị làm trọng tâm. B. Lấy văn hóa, giáo dục làm trọng tâm. 

C. Lấy quân sự làm trọng tâm. D. Lấy kinh tế làm trọng tâm. 

Câu 31: Tổng thống đầu tiên của Liên Xô là: 

A. Xtalin. B. Goócbachốp. C. Lênin. D. Enxin. 

Câu 32: Mối quan hệ của ASEAN với các nước Đông Dương trong giai đoạn cuối thập kỉ 70 đến 

giữa thập kỉ 80: 

A. Đối đầu căng thẳng. 

B. Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học. 

C. Đối thoại. 

D. Giúp đỡ các nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mĩ. 

Câu 33: Sự phát triển “thần kì” của nền kinh thế Nhật Bản bắt đầu trong khoảng thời gian nào? 

A. Những năm 70 của thế kỉ XX. B. Những năm 60 của thế kỉ XX. 

C. Những năm 80 của thế kỉ XX. D. Những năm 50 của thế kỉ XX. 

Câu 34: Trong hội nghị Ianta, nội dung gây tranh cải nhiều nhất của ba nước Mĩ, Liên Xô và Anh 

là: 

A. Giải quyết hậu quả chiến tranh. 

B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. 

C. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các nước thắng trận. 

D. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc. 

Câu 35: Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới, Mĩ-la-tinh được mệnh danh là: 

A. “Lục địa bùng cháy” B. “Hoàn ngọc viễn Đông” 

C. “Đại lục núi lửa” D. “Hoàn đảo tự do”. 

Câu 36: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, châu lục nào được mệnh danh là “lục địa mới trỗi dậy”. 

A. Châu Mĩ. B. Châu Phi. C. Châu Âu. D. Châu Á. 

Câu 37: Ngày 8/9/1951, Nhật Bản kí kết với Mĩ hiệp ước gì? 

A. Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật. B. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Nam Á. 

C. Hiệp ước liên minh Mĩ – Nhật. D. Hiệp ước chạy đua vũ trang. 

Câu 38: Mĩ và Liên Xô chính thức tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh” vào thời gian nào? 

A. 1990. B. 1988. C. 1989. D. 1991. 

Câu 39: Đồng tiền chung châu Âu (EURO), được chính thức sử dụng ở nhiều nước EU vào thời 

gian nào? 

A. 1/11/1999. B. 1/1/2002. C. 1/11/2002. D. 1/1/1999. 

Câu 40: Việt Nam là thành viên thư 149 của Liên Hợp Quốc vào thời gian nào? 

A. Tháng 8/1977. B. Tháng 1/1987. C. Tháng 9/1977. D. Tháng 11/1987. 
 

----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 
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ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D B A C D C A C A D A C D D A A D A D A 

 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Đáp án C B A C C C C A B D B A B C A B A C B C 

 

 

 


